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Trường THCS TRẦN QUANG KHẢI 

Họ và tên học sinh:   .............................................  

Lớp:   ..............  

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II (2021 – 2022) 

MÔN: ĐỊA LÍ 7 

 

Câu 1: Đặc điểm tự nhiên của Châu Nam Cực 

- Băng tuyết bao phủ quanh năm. 

- Khí hậu lạnh giá, nhiệt độ thường < 00C, gió bão nhiều và mạnh nhất thế giới. 

- Toàn bộ lục địa bị băng phủ, tạo thành các cao nguyên băng khổng lồ. 

- Thực vật không thể tồn tại. Động vật: chịu rét giỏi như chim cánh cụt, hải cẩu, hải 

báo và các loài chim biển, cá voi. 

- Khoáng sản: Than đá, sắt, đồng, dầu mỏ, khí tự nhiên,… 

Câu 2: Vì sao Châu Nam Cực có khí hậu lạnh nhưng ven bờ và trên các đảo có 

nhiều động vật sinh sống? 

Do khí hậu lạnh khắc nghiệt, thực vật không thể tồn tại. Chim cánh cụt, hải cẩu, hải 

báo, và các loài chim biển sống ở ven lục địa và trên các đảo dựa vào nguồn tôm, cá 

và phù du sinh vật dồi dào bao quanh. 

Câu 3: Vì sao phần lớn lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, hoang mạc phát 

triển? 

- Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh đi qua ở phía Tây 

- Do ảnh hưởng của đường chí tuyến nam đi qua giữa lục địa, khí hậu nóng và khô. 

- Phía ven biển có địa hình núi cao, chắn gió, ngăn ảnh hưởng của biển. 

Câu 4: Nêu sự khác biệt về kinh tế của Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len với các quốc 

đảo còn lại trong Châu Đại Dương. 

- Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển. Công nghiệp gồm 

các ngành khai khoáng, chế tạo máy, phụ tùng điện tử, chế biến thực phẩm. Nông 

nghiệp xuất khẩu các nông sản như lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu. 
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- Các quốc đảo còn lại kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên khoáng sản 

như phốt phát, dầu mỏ, khí đốt, than đá, sắt. Nông sản chủ yếu ca cao, cà phê, 

chuối,… Công nghiệp chế biến thực phẩm là ngành phát triển. Du lịch là ngành 

kinh tế quan trọng của nhiều nước. 

Câu 5: Trình bày vị trí, giới hạn và địa hình của Châu Âu. 

- Vị trí, giới hạn: 

+ Nằm giữa vĩ tuyến 360B và 710B, là một bộ phận của lục địa Á-Âu, diện tích 

10 triệu km2. 

+ Có 3 mặt giáp biển và đại dương: Bắc Băng Dương ở phía Bắc, Đại Tây 

Dương ở phía Tây, Địa Trung Hải ở phía Nam. 

+ Bờ biển dài bị cắt xẻ mạnh, biển ăn sâu vào đất liền tạo thành nhiều bán đảo, 

vũng vịnh. 

-  Địa hình: Có 3 dạng địa hình chính 

+ Đồng bằng kéo dài từ Tây sang Đông, chiếm 2/3 diện tích châu lục. 

+ Núi già nằm ở phía Bắc và trung tâm. 

+ Núi trẻ ở phía Nam. 

Câu 6: Vì sao phía Tây Châu Âu có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn phía Đông? 

- Do dòng biển nóng  Bắc Đại Tây Dương đi qua. 

- Có gió Tây ôn đới đưa hơi ấm, ẩm vào trong đất liền. 

- Bờ biển bị cắt xẻ mạnh  ảnh hưởng của biển đi sâu vào đất liền. 

Câu 7: Tại sao thảm thực vật Châu Âu lại có sự phân hóa đa dạng: Tây sang 

Đông, Bắc xuống Nam? 

Thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam theo nhiệt độ và 

lượng mưa. Ven biển Tây Âu có rừng lá rộng (sồi, dẻ,…), đi sâu vào nội địa có rừng 

lá kim (thông, tùng,…), phía Đông Nam có thảo nguyên, ven biển Địa Trung Hải có 

rừng lá cứng. 

Câu 8: So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, Địa 

Trung Hải? 

 Ôn đới hải dương 

- Phân bố: Ven biển Tây Âu. 
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- Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh, nhiệt độ thường trên 00C, lượng mưa nhiều 

quanh năm. 

- Sông nhiều nước quanh năm. 

- Rừng lá rộng: Sồi, dẻ. 

 Ôn đới lục địa 

- Phân bố: Nằm sâu trong đất liền, phần lớn khu vực Đông Âu, Bắc Âu. 

- Biên độ nhiệt trong năm lớn, lượng mưa giảm khi  đi sâu vào nội địa, mùa đông 

nhiệt độ lạnh dưới 00C, có tuyết phủ, mùa hạ nóng có mưa. 

- Sông có thời kì đóng băng vào mùa đông, nhiều nước vào xuân hè (do băng tan). 

- Rừng và thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích. 

 Địa Trung Hải 

- Phân bố: Khu vực Nam Âu, ven Địa Trung Hải. 

- Thời tiết mùa đông không lạnh lắm (trên 00C) và có mưa, mùa hạ nóng và khô. 

- Sông ngắn dốc, nước nhiều vào thu – đông, cạn khô vào mùa hạ. 

- Rừng thưa, cây lá cứng xanh quanh năm. 

Câu 9: Qua bảng số liệu dưới đây, em hãy nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân 

thành thị ở một số quốc gia thuộc Châu Đại Dương (năm 2001). 

- Mật độ dân số: 

+ Toàn châu lục: Thấp (3,6 người/km2), dân cư thưa thớt. 

+ Mật độ dân số cao: Va-nu-a-tu, Niu Di-len, Pa-pua Niu Ghi-nê, trong đó cao 

nhất là: Va-nu-a-tu, thấp nhất: Ô-xtrây-li-a. 

- Tỉ lệ dân thành thị: 

+ Toàn châu lục: tương đối cao (69%). 

+ Tỉ lệ dân thành thị cao nhất: Ô-xtrây-li-a (85%), tiếp đến là Niu Di-len (77%), 

thấp nhất là: Va-nu-a-tu, Pa-pua Niu Ghi-nê. 

 Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp, dân số phân bố không đều, tỉ lệ dân 

thành thị cao. 

--- HẾT --- 


